
  
 
 

 

BÁO BÀI - LỚP 11A – KHTN-ISP04 
Class Assignment Report - Grade 11A 

(Tuần/week: 18 Từ ngày/From 15/12/2025 đến ngày/To 19/12/2025) 
GVCN/ Homeroom Teacher: Phan Thị Hải Yến 

Thứ  - Ngày 
Day - Date 

Tiết 
Period 

Môn 
Subject 

Nội dung  
học tập 

Lesson Details 

Dặn dò  
Preparation Notes 

Thứ Hai 
Monday 

15/12/2025 

1 SHCN Sinh hoạt lớp  

2 English Listening practice 
Đề cương, sách student’s 
book, vở, dụng cụ học tập 

3 English Listening practice 
Đề cương, sách student’s 
book, vở, dụng cụ học tập 

4  Tin học - CN-KT Kiểm tra cuối HKI  

5 Tin học - CN-KT Kiểm tra cuối HKI  

6 Sinh học Bài 18. Tập tính ở động vật Mang theo TBĐT, Sách vở 
Sinh học, đồ dùng học tập 

7 Toán Ôn tập  

8 GDTC Kiểm tra cuối HKI 
Học sinh mang giầy thể 
thao, đồ thể dục, bình nước 
cá nhân. 

9 GDTC Kiểm tra cuối HKI 
Học sinh mang giầy thể 
thao, đồ thể dục, bình nước 
cá nhân. 

Thứ Ba 
Tuesday 

16/12/2025 

1 Vật lý HCM: Ôn tập 
VT: Ôn tập 

Sgk, vở, dụng cụ học tập, 
hoàn thành BTVN, TBĐT 

2 Tự học/ Ôn tập HS tự học  

3 English Listening practice (cont.) 
Đề cương, sách student’s 
book, vở, dụng cụ học tập 

4  English Listening practice (cont.) 
Đề cương, sách student’s 
book, vở, dụng cụ học tập 

5 Toán Ôn tập  

6 Toán Ôn tập  

7 Ngữ Văn Ôn tập kiểm tra cuối học kỳ I 
Chuẩn bị đồ dùng học tập: 
Bút, vở, SGK. 
 

8 Ngữ Văn Ôn tập kiểm tra cuối học kỳ I 
Chuẩn bị đồ dùng học tập: 
Bút, vở, SGK. 
 



  
 
 

 

9 Ngữ Văn Ôn tập kiểm tra cuối học kỳ I 
Chuẩn bị đồ dùng học tập: 
Bút, vở, SGK. 
 

Thứ Tư 
Wednesday 
17/12/2025 

1 Sinh học Bài 18. Tập tính ở động vật Mang theo TBĐT, Sách vở 
Sinh học, đồ dùng học tập 

2 Sinh học Ôn tập chương 2 Mang theo TBĐT, Sách vở 
Sinh học, đồ dùng học tập 

3 English (Expat) Final Speaking Test  
Đề cương, sách student’s 
book, vở, dụng cụ học tập 

4  English (Expat) Final Speaking Test  
Đề cương, sách student’s 
book, vở, dụng cụ học tập 

5 English (Expat) IELTS Sample Listening 5 
Đề cương, sách student’s 
book, vở, dụng cụ học tập 

6 Hướng nghiệp   

7 Toán Ôn tập  

8 Vật lý HCM: Ôn tập 
VT: Ôn tập 

Sgk, vở, dụng cụ học tập, 
hoàn thành BTVN, TBĐT 

9 Vật lý Chuyên đề: Bài 4: Biến điệu Sgk, vở, dụng cụ học tập, 
hoàn thành BTVN, TBĐT 

Thứ Năm 
Thursday 

18/12/2025 

1 Hóa học Ôn tập  

2 Lịch sử Ôn tập  

3 Lịch sử Ôn tập  

4  Ngữ Văn Ôn tập kiểm tra cuối học kỳ I 
Chuẩn bị đồ dùng học tập: 
Bút, vở, SGK. 
 

5 Ngữ Văn Ôn tập kiểm tra cuối học kỳ I 
Chuẩn bị đồ dùng học tập: 
Bút, vở, SGK. 
 

6 GDĐP (STEAM PBL) Thực hiện dự án  "Startup: ReTaste 
Việt Nam 4.0"  

7 GDĐP (STEAM PBL) Thực hiện dự án  "Startup: ReTaste 
Việt Nam 4.0"  

8 English (Expat) IELTS Sample Listening 5 (cont.) 
Đề cương, sách student’s 
book, vở, dụng cụ học tập 

9 English (Expat) IELTS Sample Speaking 5 
Đề cương, sách student’s 
book, vở, dụng cụ học tập 

Thứ Sáu 
Friday 1 Hóa học Ôn tập  



  
 
 

 

 

19/12/2025 
2 Hóa học Ôn tập  

3 English Final Listening Test 
Đề cương, sách student’s 
book, vở, dụng cụ học tập 

4  English Final Listening Test 
Đề cương, sách student’s 
book, vở, dụng cụ học tập 

5 English (Expat) IELTS Sample Speaking 5 (cont.) 
Đề cương, sách student’s 
book, vở, dụng cụ học tập 

6 Đại sứ HS sinh hoạt theo hướng dẫn  

7 Đại sứ HS sinh hoạt theo hướng dẫn  

8 Toán Ôn tập  

9 Toán Ôn tập  


